
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ NGỌK RÉO
( Kèm theo Báo cáo số                ngày      tháng   năm 2025 của UBND xã Ngọk Réo

(Tính đến ngày 08/8/2025)

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán

Chức vụ/chức
danh và đơn vị
công tác thời

điểm 30/6/2025

Ngày vào
Đảng

Ngạch, hệ số
lương hiện

hưởng

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức vụ/chức
danh; đơn

vị/phòng/ban bố
trí tại ĐVHC cấp

xã thời điểm
01/7/2025

Ghi chú
Thạc sĩ (ghi

rõ ngành
học

Trình độ dưới
Thạc sĩ (Ghi rõ
tất cả trình độ
(TC, CĐ, ĐH)

ngành học)

Lý luận chính trị
Chứng chỉ
bồi dưỡng
kiến thức

quản lý nhà
nước

Cao
cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17

I Lãnh đạo UBND xã

1 Đặng Ngọc Tiến 19/6/1978 Nam Kinh
xã Phù cát 1,  tỉnh

Gia lai

HUV, Trưởng
phòng Nông

nghiệp và Môi
trường huyện

ĐăkHà

03/3/2011 CVC 4,74
Kỹ sư Quản lý đất

đai
x

chuyên viên
chính

Chủ tịch UBND

2 Kiều Đức Dân 29/6/1984 Nam Kinh
Xã Đường Lâm,

TP Hà Nội

HUV, Bí thư
Đảng xã Đăk

Hring
'8/11/2010 CVC 4,74 ĐH Hành chính x

chuyên viên
chính

Phó Bí thư Đảng ủy
kiêm Chủ tịch HĐND

xã

3 A Hờ Khánh 02/9/1979 Nam Tơ- đra
xã NgọkRéo -

tỉnh Quảng Ngãi

HUV, Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch

HĐND xã
NgọkWang

03/02/2005; CV 3,99
Đại học Công tác

xã hội
x Chuyên viên Phó Chủ tịch HĐND

4 Hà Quốc Mạnh 08/10/1993 Nam Kinh
xã Điện Bàn - tỉnh

Quảng Nam
Bí thư Huyện
đoàn Đăk Hà

01/9/2016; CV 3,0
Thạc sĩ Quản

lý Kinh tế
x

chuyên viên
chính

Phó Chủ tịch UBND

5 Võ Hồng Nha 25/8/1982 Nam Kinh
Tuy phước, TP

Đà nẵng

Phó trưởng phòng
tài chính - Kế
hoạch huyện

ĐăkHà

31/10/2011; CV 3,66
Đại học xây dựng;
Đại học luật kinh

tế
x

chuyên viên
chính

Phó Chủ tịch UBND

II Ban Kinh tế ngân sách

1 Huỳnh Thị Thu Liên 28/12/1977 Nữ Kinh
Phước Đức, Mộ

Đức, Quảng
Ngãi

Phó Trưởng
phòng TC-KH

huyện
10/11/2003 CV;4,32

Thạc sĩ
chuyên

ngành kế
toán

Cử nhân Kinh tế
ngành kế toán,
hệ từ xa; trung

cấp kế toán

x CVC
Chủ nhiệm UBKT
kiêm Trưởng ban
kinh tế ngân sách

2 Bùi Sỹ Nguyên 21/9/1980 Nam Kinh
Phường Liên

Chiểu, thành phố
Đà Nẵng

ĐUV, Phó Chủ
tịch HĐND xã
Ngọk Wang

18/4/2008; CV 3,99
Đại học ngành
nông nghiệp

x CVC
 Phó Ban Kinh tế-

Ngân sách HĐND xã
Ngọk Réo
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3 Nguyễn Thị Duy Minh 03/03/1984 Nữ Kinh
xã Sơn Cẩm Hà,

thành phố Đà
Nẵng

Kế toán Phòng Tư
pháp

CV 3,00
Đại học kinh tế;

Đại học Luật

Chuyên viên Ban Ban
Kinh tế-Ngân sách

HĐND xã Ngọk Réo

III Ban Văn hóa-Xã hội

1 Nguyễn Thị Thắm 12/4/1981 Nữ Kinh
Xã Ninh Giang,
Thành phố Hải

Phòng

Phó Trưởng ban
tuyên giáo và dân

vận Huyện ủy
03/7/2002; CV 4,32

Đại học chuyên
ngành sư phạm

ngữ văn; cao đẳng
sư phạm Kon Tum

x CVC
Trưởng ban xây dựng

Đảng; Trưởng ban
Văn hóa - Xã hội

2 Lê Trường Lâm 05/4/1976 Nam Xơ đăng
xã An Nhơn Bắc,

tỉnh Gia Lai
ĐUV. PCT.

HĐND xã Đăk La
02/02/2001; CV 3,00

Đại học ngành
Luật

x
Phó Ban Văn hoá-Xã
hội HĐND xã Ngọk

Réo

3 Lê Thị Minh 11/11/1986 Nữ Kinh
xã Tân Mỹ, tỉnh

Quảng Trị

Công chức Văn
phòng-Thống kê
UBND xã Ngọk

Réo

23/02/2012; CV 3,33
Đại học Luật Kinh

tế
x

Chuyên viên Ban Văn
hoá-Xã hội HĐND xã

Ngọk Réo

IV Văn phòng HĐND-UBND

1 Nguyễn Văn Ca 30/4/1977 Nam Kinh
Xã hưng hà, tỉnh

Hưng yên

Phó Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch

UBND xã Đăk La
15/10/1998; CV 3,66

Đại học kinh tế
(QTKD)

x
Chuyên viên

chính
Chánh Văn phòng
HĐND - UBND

2 A Lin 08/12/1978 Nam Tơ đra
 xã Ngọk Réo,

tỉnh Quảng Ngãi
PCT UBND xã

Ngọk Réo
17-09-2004 CV 3,99 Đại học luật x

Phó Chánh Văn phòng
HĐND - UBND

3 Nguyễn Vũ Thanh Thủy 22/9/1985 Nữ Kinh
Xã Gia Vân, tỉnh

Ninh Bình

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND huyện
ĐăkHà

03/02/2014; CV 3,66
Đại học quản lý

nhà nước
x

Ngạch
Chuyên viên

Công chức Văn phòng
HĐND - UBND

4 Y Hà 01/12/1996 Nữ Xơ đăng
Xã Măng Ri, tỉnh

Quảng Ngãi

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND huyện
ĐăkHà

17/11/2023; CV 2,34
Đại học quản lý

nhà nước
x

Ngạch
Chuyên viên

Công chức Văn phòng
HĐND - UBND

5 Đặng Thị Thu Hà 17/8/1988 Nữ Kinh
Xã Hồng Minh,
tỉnh Hưng Yên

Công chức Tư
pháp - Hộ tịch xã

Ngọk Wang
20/06/2014; CV 3,33 Đại học Luật x

Ngạch
Chuyên viên

Công chức Văn phòng
HĐND - UBND

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán

Chức vụ/chức
danh và đơn vị
công tác thời

điểm 30/6/2025

Ngày vào
Đảng

Ngạch, hệ số
lương hiện

hưởng

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức vụ/chức
danh; đơn

vị/phòng/ban bố
trí tại ĐVHC cấp

xã thời điểm
01/7/2025

Ghi chú
Thạc sĩ (ghi

rõ ngành
học

Trình độ dưới
Thạc sĩ (Ghi rõ
tất cả trình độ
(TC, CĐ, ĐH)

ngành học)

Lý luận chính trị
Chứng chỉ
bồi dưỡng
kiến thức

quản lý nhà
nước

Cao
cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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6 Phan Thị Thanh Thảo 19/2/1990 Nữ Kinh
Phường An

Thắng, TP Đà
nẵng

Chuyên viên,
Phòng Tài chính -
Kế hoạch huyện

ĐăkHà

15/06/2018; CV 3,0 Đại học Tài chính x
Ngạch

Chuyên viên
Công chức Văn phòng

HĐND - UBND

V Phòng Kinh tế Trưởng phòng Kinh tế

1 Nguyễn Đình Lĩnh 10/11/1978 Nam Kinh
xã Đại Đồng -
tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch
UBND xã Hà

Mòn
10/9/1998; CV 3,99 Đại học kinh tế x

Phó Trưởng phòng
kinh tế

2 Nguyễn Long Thịnh 19/12/1977 Nam Kinh
xã Tư Nghĩa -

Tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên viên,
Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và đô thị
huyện ĐăkHà

28/12/2007; CV 4,32
Đại học xây dựng
dân dụng - công

nghiệp
x

Ngạch
Chuyên viên

Công chức phòng
Kinh tế

3 Nguyễn Xuân Thành 09/6/1989 Nam Kinh
Xã Tam Dương -

Tỉnh Phú Thọ

Công chức ĐC -
NN - XD & MT
xã Ngọk Wang

14/01/2015; CV 3,33
Đại học quản lý

đất đai
x

Công chức phòng
Kinh tế

4 Đinh Thị Kim Chung 26/01/1985 Nữ Kinh
xã Hoài Tân -
Tỉnh Gia Lai

Công chức Tài
chính - Kế toán xã

Ngọk Wang
25/6/2012; NV 3,46

Đại học Luật;
Trung cấp Kế toán

x
Công chức phòng

Kinh tế

5 Bùi Thu Ba 07/5/1990 Nam Kinh
xã Mỏ Cày -
Quảng Ngãi

Công chức ĐC -
NN - XD & MT
xã Ngọk Wang

02/8/2018; CV 3,0 Đại học xây dựng x
Công chức phòng

Kinh tế

6 Lê Thị Lan Anh 19/5/1992 Nữ Kinh
xã Hoa Quân  -
tỉnh Nghệ An

Chuyên viên,
Phòng phát triển
nông thôn, Sở

nông nghiệp và
Môi trường tỉnh

Kon Tum

CV 3,0
Đại học Quản trị

kinh doanh
Công chức phòng

Kinh tế

VI Phòng Văn hóa-Xã hội

1 Đỗ Thị Thúy Hường 25/02/1984 Nữ Kinh
xã Yên Cường,
tỉnh Ninh Bình

Phó Chủ tịch Liên
đoàn lao động
huyện ĐăkHà

27/7/2011; CV 3,33 Đại học trồng trọt x
Chuyên viên

chính
Trưởng phòng Văn

hóa - xã hội

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán

Chức vụ/chức
danh và đơn vị
công tác thời

điểm 30/6/2025

Ngày vào
Đảng

Ngạch, hệ số
lương hiện

hưởng

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức vụ/chức
danh; đơn

vị/phòng/ban bố
trí tại ĐVHC cấp

xã thời điểm
01/7/2025

Ghi chú
Thạc sĩ (ghi

rõ ngành
học

Trình độ dưới
Thạc sĩ (Ghi rõ
tất cả trình độ
(TC, CĐ, ĐH)

ngành học)

Lý luận chính trị
Chứng chỉ
bồi dưỡng
kiến thức

quản lý nhà
nước

Cao
cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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2 A Lũy 26/12/1984 Nam Tơ- đra
xã NgọkRéo -

tỉnh Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch
UBND xã Ngọk

Réo
30/8/2011; CV 3,33

Đại học công tác
xã hội

x
Phó Trưởng phòng
Văn hóa - xã hội

3 Lê Thị Minh Trúc 10/11/1986 Nữ Kinh Tỉnh Gia Lai

Chuyên viên,
Phòng Giáo dục
và đào tạo huyện

Đăk Hà

CV 2,67

Thạc sỹ đo
lường và đánh
giá trong giáo

dục

Công chức Phòng Văn
hóa - Xã hội

4 Lê Thị Hồng 13/12/1984 Nữ Kinh
Phường Vũng
Áng - tỉnh Hà

Tĩnh

Công chức Văn
phòng - Thống kê

xã Ngọk Wang
20/04/2012; CV 3,66 Đại học kinh tế x

Công chức Phòng Văn
hóa - Xã hội

5 Trần Thị Thanh 24/7/1988 Nữ Kinh
xã Đức Thượng -

tỉnh Hà Tĩnh

Công chức Văn
hóa - Xã hội xã

Ngọk Wang
12/12/2014; CV 3,44

Đại học công tác
xã hội

x
Công chức Phòng Văn

hóa - Xã hội

6 Y Wy 08/02/1984 Nữ Tơ- đra
xã NgọkRéo -

tỉnh Quảng Ngãi

Công chức Tư
pháp - Hộ tịch xã

Ngọk Réo
CV 3,66 Đại học Luật

Công chức Phòng Văn
hóa - Xã hội

VII Trung tâm PVHCC

1 Ngô Tấn Khoa 03/12/1977 Nam Kinh
Xã Long Phụng-
Tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND
xã NgọkWang

19/7/2004; CVC 4,74
Thạc sĩ Công

tác xã hội
x

Chuyên viên
chính

Phó giám đốc Trung
tâm hành chính công

2 Nguyễn Thị Bích Loan 12/4/1984 Nữ Kinh
Xã Phù Mỹ Nam-

Tỉnh Gia Lai

Công chức Văn
phòng - Thống kê

xã Ngọk Wang
14/01/2010; CV 3,66 Đại học kinh tế x

Công chức Trung tâm
phục vụ  hành chính

công

3 Trần Phương Bắc 12/12/1985 Nam Kinh
Xã Bích Hào-
Tỉnh Nghệ An

Công chức Tư
pháp - Hộ tịch xã

Ngọk Wang
18/6/2015; CV 2,67

Đại học Luật Kinh
tế

x Chuyên viên
Công chức Trung tâm
phục vụ  hành chính

công

4 Hồ Ngọc Đạt 18/8/1989 Nam Kinh
Xã Thu Bồn- TP

Đà Nẵng

Công chức ĐC -
NN - XD & MT

xã Ngọk Réo
CV 3,0

Đại học Quản lý
đất đai

x
Công chức Trung tâm
phục vụ  hành chính

công

5 Nguyễn Thị Thủy 23/12/1986 Nữ Kinh
Xã Đức Thịnh-
Tỉnh Hà Tĩnh

Công chức Văn
hóa - Xã hội xã

Ngọk Wang
12/11/2010; CV 3,33 Đại học Luật x

Công chức Trung tâm
phục vụ  hành chính

công

6 Lê Hồng Linh 27/12/1984 Nam Kinh
Phường Bàn

Thạch- TP Đà
Nẵng

Viên chức thanh
tra Sở xây dựng
tỉnh Kon Tum

12/04/2024; CV 3,33
Kỹ sư xây dựng

cầu đường
Chuyên viên

Công chức Trung tâm
phục vụ  hành chính

công

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán

Chức vụ/chức
danh và đơn vị
công tác thời

điểm 30/6/2025

Ngày vào
Đảng

Ngạch, hệ số
lương hiện

hưởng

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức vụ/chức
danh; đơn

vị/phòng/ban bố
trí tại ĐVHC cấp

xã thời điểm
01/7/2025

Ghi chú
Thạc sĩ (ghi

rõ ngành
học

Trình độ dưới
Thạc sĩ (Ghi rõ
tất cả trình độ
(TC, CĐ, ĐH)

ngành học)

Lý luận chính trị
Chứng chỉ
bồi dưỡng
kiến thức

quản lý nhà
nước

Cao
cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán

Chức vụ/chức
danh và đơn vị
công tác thời

điểm 30/6/2025

Ngày vào
Đảng

Ngạch, hệ số
lương hiện

hưởng

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức vụ/chức
danh; đơn

vị/phòng/ban bố
trí tại ĐVHC cấp

xã thời điểm
01/7/2025

Ghi chú
Thạc sĩ (ghi

rõ ngành
học

Trình độ dưới
Thạc sĩ (Ghi rõ
tất cả trình độ
(TC, CĐ, ĐH)

ngành học)

Lý luận chính trị
Chứng chỉ
bồi dưỡng
kiến thức

quản lý nhà
nước

Cao
cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán

Chức vụ/chức
danh và đơn vị
công tác thời

điểm 30/6/2025

Ngày vào
Đảng

Ngạch, hệ số
lương hiện

hưởng

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức vụ/chức
danh; đơn

vị/phòng/ban bố
trí tại ĐVHC cấp

xã thời điểm
01/7/2025

Ghi chú
Thạc sĩ (ghi

rõ ngành
học

Trình độ dưới
Thạc sĩ (Ghi rõ
tất cả trình độ
(TC, CĐ, ĐH)

ngành học)

Lý luận chính trị
Chứng chỉ
bồi dưỡng
kiến thức

quản lý nhà
nước

Cao
cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán

Chức vụ/chức
danh và đơn vị
công tác thời

điểm 30/6/2025

Ngày vào
Đảng

Ngạch, hệ số
lương hiện

hưởng

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức vụ/chức
danh; đơn

vị/phòng/ban bố
trí tại ĐVHC cấp

xã thời điểm
01/7/2025

Ghi chú
Thạc sĩ (ghi

rõ ngành
học

Trình độ dưới
Thạc sĩ (Ghi rõ
tất cả trình độ
(TC, CĐ, ĐH)

ngành học)

Lý luận chính trị
Chứng chỉ
bồi dưỡng
kiến thức

quản lý nhà
nước

Cao
cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán

Chức vụ/chức
danh và đơn vị
công tác thời

điểm 30/6/2025

Ngày vào
Đảng

Ngạch, hệ số
lương hiện

hưởng

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức vụ/chức
danh; đơn

vị/phòng/ban bố
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